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Đề 128
	
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỐ 1
THI THỬ VÀO 10 – THPT
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài 1. 


[bookmark: MTBlankEqn](2,0 điểm) Cho hai biểu thức và  với 


1) Tính giá trị biểu thức  khi .


2)  Đặt .Chứng minh .


3) Tìm tất cả cách giá trị của  thỏa mãn .
Bài 2. (2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Hai bạn Trang và Linh ở hai địa điểm cách nhau  km đạp xe đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Nếu hai bạn khởi hành cùng một lúc thì sẽ gặp nhau sau  phút. Nhưng nếu Trang khởi hành trước  phút thì các bạn sẽ gặp nhau sau  phút tính từ lúc Linh bắt đầu đi. Tính vận tốc của mỗi bạn?


2) Tính diện tích sơn cần dùng để sơn phủ kín mặt ngoài của một đoạn ống nước hình trụ có chiều dài  m, đường kính đáy bằng  cm.

Bài 3. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình 


2) Cho phương trình  ( là tham số).

a) Giải phương trình khi 



b) Tìm tất cả các giá trị của  để phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu  thỏa mãn .
Bài 4. (3,0 điểm)





Cho  nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao  và  cắt nhau tại .

1) Chứng minh tứ giác  nội tiếp đường tròn. 







2) Gọi  và  theo thứ tự là giao điểm thứ hai của đường tròn  với  và . Chứng minh  và .



3) Gọi  là trọng tâm của tam giác . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng. 
Bài 5. 



(0,5 điểm)  Cho  , ,  là các số thực thỏa mãn .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
---HẾT---

Đề 129
Bài 1.	(2,0 điểm) 



Cho  biểu thức và với 


1)	Tính giá trị của biểu thức  khi ;

2)	Rút gọn biểu thức;



3)	Cho . Tìm  để . 
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 






Một ca nô chạy trên sông trong  giờ xuôi dòng và ngược dòng . Một lần khác cũng chạy trên khúc sông đó ca nô chạy trong  giờ xuôi dòng  và ngược dòng. Hãy tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước, biết rằng các vận tốc này không đổi.
2) Bài toán thực tế



Một hộp sữa hình trụ có đường kính đáy là , chiều cao bằng  bán kính đáy . Tính diện tích vật liệu dùng để tạo nên vỏ hộp sữa đó không tính phần mép nối. Lấy 
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 

2) Cho phương trình   (1)

a) Giải phương trình với ;


b) Tìm k để phương trình có hai nghiệm phân biệt  phân biệt thỏa mãn  
Bài 4.	 (3,0 điểm)














Từ điểm nằm ngoài đường tròn  vẽ hai tiếp tuyến, (,là các tiếp điểm). Gọi là giao điểm của của và ,  là giao điểm của  và đường tròn , là điểm bất kì trên cung nhỏ.





a) Chứng minh 4 điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn và .




b) Chứng minh ;  và  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 











c) Gọi ,  là trung điểm của ,. Từ kẻ tiếp tuyến của  cắt trung trực của đoạn  ở . Chứng minh 3 điểm , ,  thẳng hàng. 
Bài 5.	(0,5 điểm)  

Giải phương trình trên tập số nguyên   
---HẾT---




Đề 130
Bài 1.	(2,0 điểm) 



Cho hai biểu thức:  và       với .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh .


3) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của  để .
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 





Trên một khúc sông, một ca nô tuần tra đi xuôi dòng  và ngược dòng  mất tất cả 5 giờ. Một lần khác, ca nô tuần tra đó đi xuôi dòng  và ngược dòng mất  giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô tuần tra và vận tốc dòng nước khi di chuyển trên khúc sông này, biết vận tốc ca nô và vận tốc dòng nước đều không thay đổi.
2) Bài toán thực tế



Một hộp sữa hình trụ có đường kính đáy là, chiều cao. Tính diện tích phần vật liệu dùng để tạo nên vỏ hộp như vậy (Không tính phần mép nối, lấy )
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình sau: 

2) Cho phương trình   (1)

a) Giải phương trình  khi  .



a) Tìm m để pt (1) có  nghiệm phân biệt  sao cho  .
Bài 4.	(3,0 điểm)










	Cho  đường kính, kẻ tiếp tuyến . Trên tia  lấy điểm  kẻ tiếp tuyến với đường tròn.  cắt đường tròn tại  cắt  tại .


a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp và 


b) Chứng minh: . Từ đó suy ra tứ giác nội tiếp. 






c) Gọi  là giao điểm của  với  là giao điểm của  với  Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy.
Bài 5.	(0,5 điểm)  



Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

---HẾT---


Đề 131
Bài 1.	(2,0 điểm) 




Cho hai biểu thức:   và  với ; 


1) Tính giá trị của  khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) So sánh  và . 
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 





Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn sau  giờ  phút thì đầy bể. Nếu mở mình vòi thứ nhất chảy trong  giờ phút sau đó mở tiếp vòi thứ hai chảy cùng thì sau  giờ bể đầy. Hỏi mỗi vòi nếu chảy một mình thì mất bao lâu để đầy bể?
2) Bài toán thực tế



Một chiếc cốc hình trụ có đường kính đáy là chiều cao bằng  đường kính đáy. Tính thể tích của chiếc cốc đó? (Lấy )
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình :   


2) Cho phương trình:  (với  là tham số).

a) Giải phương trình trên với 



b) Tìm  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn điều kiện .
Bài 4.	(3,0 điểm)














Cho đường trònđiểmcố định nằm ngoài Kẻ hai tiếp tuyến  với đường tròn (  là tiếp điểm). Qua  kẻ cát tuyến  bất kì không đi qua( nằm giữa và  ). Gọi  là trung điểm của 


1) Chứng minh  điểm:  cùng thuộc một đường tròn.







2) Gọi   là giao điểm của tia  với đường tròn Chứng minh  không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến và  song song với  


3) Tìm vị trí của cát tuyến  để diện tích tam giác  đạt giá trị lớn nhất.



Bài 5.	(0,5 điểm)  Với  là các số dương thỏa mãn điều kiện , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

Đề 132
Bài 6. (2,0 điểm) 


Cho biểu thức  với 


a) Tinh giá trị củakhi 

b) Chứng minh  


c) Tìm giá trị nguyên của  để  là số nguyên.
Bài 7. (2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Hai tổ sản xuất khẩu trang trong một ngày làm được  chiếc. Để đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong phòng chống dịch cúm Covid-19, mỗi ngày tổ I sản xuất vượt mức  tổ II vượt mức  do đó cả hai tổ mỗi ngày sản xuất được  chiếc khẩu trang. Hỏi ban đầu trong một ngày mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chiếc khẩu trang? 
2) Bài toán thực tế


Chiến nón do làng Chuông (Thanh Oai – Hà Nội) sản xuất là hình nón có đường sinh bằng , đường kính bằng . Người ta dùng hai lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng để làm nón.
Bài 8. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình .


2) Cho parabol  và đường thẳng 



a) Với , xác định tọa độ các giao điểm của  và .





b) Tìm  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  sao cho .
Bài 9.  (3,0 điểm)














Cho đường tròn đường kính cố định và điểm  cố định nằm trên đoạn . Kẻ dây  vuông góc với  tại . Gọi  là điểm tùy ý thuộc cung lớn  ( không trùng ).  Nối cắt  tại . Chứng minh:

a) Tứ giác  nội tiếp.


b) . Từ đó suy ra 



c) Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một đường thẳng cố định khi  chuyển động trên cung lớn .
Bài 10. (0,5 điểm)  



Cho  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
---HẾT---

Đề 133
Bài 11. (2,0 điểm) 



 và  với 


a) Tinh giá trị của  khi ;

b) Rút gọn biểu thức ;


c) Tìm các giá trị nguyên của  để  có giá trị nguyên.
Bài 12. (2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong ngày, tổ thứ hai may trong  ngày thì hai tổ may được  chiếc áo. Biết rằng, trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là  chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo ?
2) Bài toán thực tế



Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng cm và độ dài đường sinh là cm. Người ta dùng ba lớp lá khô để phủ lên bề mặt xung quanh của nón đó. Hãy tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến  ).
Bài 13. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình  


2) Cho phương trình   ( là tham số).


a) Tìm  để phương trình có nghiệm . Tìm nghiệm còn lại.



b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt ,  sao cho nghiệm này gấp đôi lần nghiệm kia.
Bài 14. (3,0 điểm)















Cho  có dây  cố định, gọi  là đường thẳng qua và vuông góc với , tiếp tuyến tại  của cắt đường thẳng  tại . Gọi  là điểm bất kỳ thuộc cung nhỏ , từ  kẻ lần lượt vuông góc với  tại .



a) Chứng minh  là  tứ giác nội tiếp và chứng minh  là tiếp tuyến của .

b) Chứng minh .











c)  Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường tròn ngoại tiếp   cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác  tại điểm thứ hai là . Chứng minh rằng đường thẳng  đi qua trung điểm của .
Bài 15. (0,5 điểm)  



Cho ;  và  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
---HẾT---

Đề 134



(2,0 điểm)  Cho hai biểu thức  và  với  


a) Tính giá trị của  khi .

b) Chứng minh rằng 


c) Tìm các giá trị của  để biểu thức đạt giá trị nguyên. 
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Một đội xe dự định dùng một số chiếc xe cùng loại để chở hàng lên vùng cao. Biết rằng nếu giảm đi  chiếc xe thì mỗi xe phải chở thêm  tấn hàng, còn nếu tăng thêm  xe thì mỗi xe được chở ít hơn  tấn. Tính số hàng mà đội xe phải chở.
2) Bài toán thực tế



Một viên kẹo có dạng hình nón với chiều cao cm, đường kính đáy cm. Tính diện tích sô cô la dùng để phủ toàn bộ bên ngoài viên kẹo. (Coi như lớp phủ có bề dày không đáng kể, )
Bài 3.	(2,0 điểm)

	1) Giải phương trình: 


2) Cho Parbol và đường thẳng 


a) Tìm m để  cắt  tại hai điểm phân biệt.






b) Gọi giao điểm của và  là  tìm  để 
Bài 4.	(3,0 điểm)

















Cho đường tròn tâm  bán kính . Gọi  là trung điểm của . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ , kẻ hai tiếp tuyến  và  của đường tròn tâm , lấy  thuộc ,thuộc sao cho . Kẻ vuông góc với  ( thuộc ).

a) Chứng minh bốn điểm thuộc một đường tròn.



b) Chứng minh,  thuộc đường tròn tâm .





c) Xác định vị trí của  và trên và  để diện tích tam giác  nhỏ nhất.
Bài 5.	(0,5 điểm)  


Cho các số thực dương . Chứng minh: 
---HẾT---




Đề 135



Bài 1.	(2,0 điểm) Cho biểu thức và  với



) Tính giá trị của biểu thức  khi .


) Rút gọn biểu thức .



) Tìm để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1)	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 



Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi m. Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm  lần và chiều rộng tăng  lần thì chu vi thửa ruộng không đổi.



2)	[image: DTH021 - ĐÈN THẢ HÌNH NÓN – ForestHome]Người ta cần thiết kế một chiếc đèn thả hình nón lá như hình vẽ bên. Phần chụp đèn là một hình nón có chiều cao cm và đường kính cm, được làm bằng chất liệu nhôm. Tính diện tích nhôm tối thiểu cần dùng để làm chụp đèn (lấy , bỏ qua các mép nối)
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải phương trình:  ; 


2) Cho parabol  và đường thẳng . 




 Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt .




) Khi đường thẳng và Parabol cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ ; Tìm m sao cho sao cho .





Bài 4.	(3,0 điểm) Cho tam giác  nhọn, nội tiếp đường tròn . Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại .


) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.






) Kẻ đường kính của đường tròn (). Chứng minh tam giác  đồng dạng với tam giác và .






) Gọi là hình chiếu vuông góc của  trên. Chứng minh:  song song với 







) Giả sử là dây cố định của đường tròn () còn  di động trên cung lớn . Tìm vị trí của điểm để diện tích tam giác lớn nhất.




Bài 5.	(0,5 điểm) Cho biểu thức , với  là các số thực thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

---HẾT---

Đề 136



(2,0 điểm)  Cho  và  (với ).



     Tính giá trị của biểu thức khi ;


    ) Chứng minh ;

     3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Bài 2.	(2,5 điểm)  
1)	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 











Một người đi xe máy dự định đi từ  đến  trên con đường dài  km với vận tốc dự định trong thời gian nhất định. Do con đường này đang phải sửa chữa nên người này đã phải đi từ đến  bằng con đường khác dài hơn  km với vận tốc bé hơn vận tốc dự định là  km/h nên đến muộn hơn dự định  giờ. Tìm thời gian dự định đi từ đến của người đó?


2) Quả bóng đá được dùng thi đấu tại các giải bóng đá ở Việt Nam có bán kính  cm. Quả bóng được ghép nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đen, mỗi miếng có diện tích  cm2. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên? (bỏ qua diện tích các mối ghép).
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 



2) Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  và parabol.



a) Tìm để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt;



b) Tìm để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt cùng nằm về bên trái của trục tung.











Bài 4.	(3,0 điểm) Cho và dây cố định. Trên tia đối của tia lấy điểm  Kẻ các tiếp tuyến  với  (là các tiếp điểm,thuộc cung nhỏ ), là trung điểm của dây . 

1) Chứng minh 5 điểm  cùng thuộc một đường tròn;



2)  cắt  tại I. Chứng minh rằng 




3) Tia cắt  tại điểm thứ hai là . Chứng minh 

4) Chứng minh luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5.	(0,5 điểm)  Giải phương trình: 


Đề 137
(2,0 điểm) 



Cho hai biểu thức:  và với 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi             

b) Rút gọn biểu thức 



c) Cho . Hãy so sánh và  và 
Bài 2.	(2,0 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Một  tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài   km, sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó  km hết tất cả  giờ. Biết vận tốc của dòng nước là  km/h. Tính vận tốc riêng của tàu (vận tốc riêng của tàu khi xuôi dòng và ngược dòng là như  nhau).
2) Bài toán thực tế



Quả bóng đá sử dụng trong thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Việt Nam có đường kính cm. Để bơm căng quả bóng cần bao nhiêu  khí? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, lấy )
Bài 3.	(2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình   


2) Cho parabol  và đường thẳng 



a) Xác định tọa độ các giao điểm của parabol   và đường thẳng  khi 




b) Tìm m để đường thẳng    cắt parabol     tại hai điểm phân biệt có hoành độ  sao cho 
Bài 4.	(3,5 điểm)








Cho hai đường tròn và  tiếp xúc ngoài tại . Quakẻ một cát tuyến cắt  tại , cắt đường tròn   tại

1) Chứng minh 





2) Kẻ tiếp tuyến chung ngoài , gọi   lần lượt là các điểm đối xứng với   qua  . Chứng minh  là hình thang cân 

3) Chứng minh 





4) Tính góc  . Gọi là giao điểm của  với. Chứng minh  thẳng hàng.
Bài 5.	(0,5 điểm)  



Cho các số thực dương   thỏa mãn    Chứng minh rằng .


Đề 138
Bài I.(2,0 điểm)



Cho hai biểu thức  và  với 


   1. Tính giá trị của biểu thức  khi ;

   2. Rút gọn biểu thức ;


   3. Tìm các số nguyên  để biểu thức  có giá trị nguyên.
Bài II.(2,5 điểm)
   	1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì trong giờ đầy bể. Nếu chảy một mình thì vòi I chảy đầy bể nhanh hơn vòi II là giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì chảy đầy bể trong bao lâu?



   	2. Một chiếc nón lá có đường sinh cm, đường kính đáy là cm. Người ta dùng ba lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón đó (cho  ).
Bài III.(2,0 điểm)	

   1. Giải hệ phương trình sau: 


   2. Cho phương trình . Tìm  để phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
Bài IV. (3 điểm) 


















       Cho đường tròn tâm đường kính  Kẻ dây cung  vuông góc với  tại  ( nằm giữa và ,  khác  và ). Lấy điểm  thuộc đoạn khác  và ), tia  cắt đường tròn tại  khác 

   1) Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp




   2) Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng và . Chứng minh 






   3) Đoạn thẳng  cắt đường tròn tâm  tại  khác . Chứng minh  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 





   4) Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của  và  lên đường thẳng  Chứng minh 


Bài V. (0,5 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn: 

                             Chứng minh rằng: 
……………..Hết……………..


Đề 139
Bài 16. 


(2,0 điểm)  Cho hai biểu thức  và  với 

   	1) Tính giá trị của biểu thức B khi 


   	2) Rút gọn biểu thức 
   	3) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x để biểu thức  có giá trị nguyên.
Bài 17. (2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 
Hai công nhân cùng làm chung một công việc thì trong 8 giờ xong việc. Nếu mỗi người làm một mình, để hoàn thành công việc đó thì người thứ nhất cần nhiều thời gian hơn người thứ hai là 12 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu thì xong công việc đó?
2) Bài toán thực tế
Chiếc nón do làng Chuông ( Thanh Oai-Hà Nội) sản xuất là hình nón có đường sinh bằng 30cm, đường kính đáy bằng 40cm. Người ta dùng hai lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng để làm một chiếc nón?
Bài 18. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình sau: 

2) Cho phương trình . Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
Bài 19. 
















(3,0 điểm)	Cho đường tròn tâm và dây  cố định khác đường kính,  là một điểm thuộc cung lớn  sao cho  nhọn.  và  lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ  và cung nhỏ .  là giao điểm của  và . Dây  cắt  và  lần lượt tại  và .

1) Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp

2) Chứng minh  và AKIH là hình thoi


3) Chứng minh khi C di động trên cung lớn AB và thỏa mãn điều kiện đề bài, tổng hai bán kính của 2 đường tròn ngoại tiếp  và có giá trị không đổi
Bài 20. 

(0,5 điểm)  Cho các số thực dương  thỏa mãn: 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : .

---HẾT---

Đề 140



Bài 1. (2,0 điểm)  Cho hai biểu thức:  và    với 



1) Tính giá trị của  khi 				2) Rút gọn 


3) Tìm tất cả giá trị của  để biểu thức  có giá trị là số nguyên
Bài 2. (2,5 điểm)  1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



[image: ]Một nhóm công nhân dự định làm  sản phẩm. Trong  ngày đầu họ thực hiện đúng định   mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt định mức đề ra mỗi ngày  sản phẩm, nên đã hoàn thành công việc sớm hơn hai ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nhóm công nhân cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm.
2) Bài toán thực tế

Người ta làm một lối đi hình vành khăn quanh một bể cá hình tròn . biết bán kính . Tính diện tích lối đi hình vành khăn đó. 

(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) cho 

Bài 3. (2,0 điểm)  1) Giải hệ phương trình sau .



2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho Parabol  và đường thẳng.




a) Chứng minh với mọi giá trị của ,  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ .


b) Tìm tất cả các giá trị của  để : .
















Bài 4. (3,0 điểm) Cho đường tròn . Một đường thẳng  không qua  cắt đường tròn  tại hai điểm . Trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho . Từ  kẻ hai tiếp tuyến  với đường tròn ( là các tiếp điểm). Đường thẳng qua  vuông góc với  tại  cắt tia  tại .


1) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn và





2) Đoạn thẳng  cắt đường tròn  tại . Chứng minh  là tâm đường tròn nội tiếp 








3) Một đường thẳng qua  và song song với  cắt các tia  lần lượt tại  và . Xác định vị trí của  trên đường thẳng  sao cho diện tích tam giác  nhỏ nhất.


Bài 5. (0,5 điểm)   Cho  là các số thực dương thỏa mãn: 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

Đề 141



Bài 1. (2,0 điểm)  Cho biểu thức và  


a) Tính giá trị biểu thức  tại 

b) Rút gọn biểu thức 


c) Tìm để  đạt giá trị lớn nhất
Bài 2. (2,5 điểm)  
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



[image: ]Một đội xe cần chở  tấn hàng, khi sắp khởi hành đội được điều thêm xe nữa  nên mỗi xe chở ít hơn dự định  tấn. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu chiếc xe? Biết rằng các xe chở số hàng như nhau. 
2) Bài toán thực tế



Một người đứng trên ngọn hải đăng cao  quan sát hai lần một con thuyền đang đi về phía ngọn hải đăng Lần thứ nhất người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ , lần thứ hai người đó nhìn thấy chiếc thuyền với góc hạ là  . Hỏi con thuyền đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát? (làm tròn đến mét ) 

Bài 3. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 

2) Cho hệ phương trình sau: 

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên























Bài 4. (3,0 điểm)  Cho nửa đường tròn  đường kính .  trên nửa đường tròn  lấy điểm  bất kì (  khác  và , ). Kẻ các tiếp tuyến ,  của nửa đường tròn Qua  kẻ tiếp tuyến với (O) tại  cắt , tại  và .  cắt  tại . Đoạn thẳng  cắt tại điểm thứ hai là .

1. Chứng minh tứ giác  nội tiếp












2. Kẻ  vuông góc với  tại .  Gọi  là giao điểm của  và .  đường thẳng  cắt  tại . Chứng minh  và   vuông góc với 





3. Đường thẳng  cắt  tại . Chứng minh khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  đến  không đổi


Bài 5.	(0,5 điểm)  Cho các số dương a,b,c là các số thực thỏa mãn: và .  

                        Chứng minh rằng 
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2) Rit gon biéu thirc P = A.B.
3) Tim tat ca gia tri cta o dé biéu thirc P nhan gia tri a s6 nguyén am.
Bai II (2,0 diém)
1) Gidi bai todn bang cach ldp phirong trinh hodc hé phwong trinh
Mot doi san xuét phai lam 10000 khéu trang trong mt thoi gian quy dinh. Nh cai tién ki

voiz 20,z #Lz=4.

thudt va tang gio lam nén mdi ngay ddi san xudt dugc thém 200 khéu trang. Vi vy, khong nhimg
da lam vuot mire k€ hoach 800 khau trang ma con hoan thanh cng viée sém hon 1 ngay so véi
dur dinh. Tinh so khau trang ma d6i san xuat phai lam trong mét ngay theo dur dinh. X

2) Mot thung nude bang ton c¢é dang hinh tru véi ban kinh day la 0,2m va chiéu cao
0,4m. Hoi thing nuéc niy dung day dugc bao nhiéu lit nude ? (Bo qua bé day cua thing
nude, ldy 7 ~ 3,14 valam tron két qua dén chir s& thap phan thi hai).
Bai Il (2,5 diém)

+2y =6
1) Giai hé phuong trinh {  —1

-3y=5
r-1 Y

? va dudng thing

2) Trén mijt phing toa do Oy, cho parabol (P) Y=z
(d):y = (m+2)172mA

a) Xéc dinh toa do giao diém (d) va (p) khi m = -3.

b) Tim tét cé gid tri ciia m @& (d) cit (P) tai hai diém phan bit c6 hoanh do lin lugt
1a g, z, théa man l+l =A%

Tz, 4

Bai IV (3 diém)

Cho dudng tron (O;R) 6 hai duong kinh AB va CD vuéng goc voi nhau. Ly
diém I thudc doan thing OB(I = O,B). Goi E 1a giao diém cta duong thing CI véi
(0) (E =€), H 1a giao diém cua hai doan thing AE va CD.

1) Chimg minh tir gidc OHEB 1a tir giéc ndi tiép.

2) Chimg minh AH.AE = 2R’.

3) Néu I 1a trung diém cua doan thing OB. Tinh ti s6 g—i

4) Tim vi tri ctia I trén doan thing OB sao cho tich EA.EB.EC.ED dat gia tri 16n nhat.

Bai V (0,5 diém). Giai phuong trinh: 2* + v4z + 1+ vz —1 =27 +4.
..Hét.
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UBND HUYEN GIA LAM KY THI KHAO SAT VAO LGP 10 THPT

PHONG GIAO DYC VA DAO TAO Nim hoe 2020-2021

Ngdy kiém tra: 25/6/2020
Thai gian lam bai: 120 phir
(Khéng ké thei gian phét dé)

Ciu (2,0 diém):
I 3 Jr-1 sfx-2 .
hai biéu thire P= -2 vt Q= A 0,x#4.
Cho hai biéu thire # 7;_—2 Q 7:72 g vii x>0,x»

1) Tinh gid lric\ln bidu thirc 2 khi x=16
2) Rut gon bicu thirc Q.

3) Tim gié trj ciin x dé bidu thire 5 dat gié trj nh6 nhét.

Ciu 11(2,5 diém):

1) Mt tdu qu‘m tra chyy nguge dong 60km, sau d6 chgy xudi dong 48km trén clng mit
dong séng c6 viin toc ciin dong nude 1d 2km/h. Tinh vin tbe cin 14u tuln tra khi nuéc yén 1gng,
biét thdi gian xudi dong it hon thai gian nguge dong la 60 phit.

2) Mt bdn nuée inox dang hinh try c6 chiéu cao 1,8m vit dién tich ddy 14 1,25m?. Héi bbn
nuée ndy dymg dily duge bao nhiéu mét khbi noc? (136 qua bé day cia bdn nuéc).

Ciu 111 (2,0 dié¢m):

1) Gidi hé phuong trinh: {2""’”‘”/’:'.=4
(Xx+y)-3/x+1==5
2) Trong mft phiing toa d$ Oxy.
Cho Parabol (P):y = x*va duémg thing {d):y=2mx-2m+1
2) Khi m = 2, tim toa d¢ giao diém cir1 (d) va (P).
b) Tim tt ci gif trj cia m dé (d) cit (P) tgi hai diém phén bigt c6 hoanh d§ x,,x,
théa min x; +x3 =10,

Céu IV (3.0 diém);:

Cho du?mg trdn 1am O bén kinh R, ké dutmg kinh AB. Goi d I tiép wyén coa (O) i A.
Liy C 1a mt diém bt ki trén d (diém C khdc diém A). Tis C ké |in tuyén thir hai CM véi (O) (M
14 tiép diém). K& MH vudng gbéc v6i AB (gi H. Goi E 13 giao diém cia CO va MA, g0i K 12 giao
diém cia CB v M1,

1) Chimg minh tir gidc AOMC ndi tiép.

2) Chimg minh EA.MH = EO.HA

3) Kéo diti BM ciit d tai N. Chimg minh C 13 trung diém ciia AN va KE // AB.

4) Qua O v& dudmg thiing vudng goc véi OC, dudmg thiing nay cét cac tia CA va CM theo
thir ty tai P va Q. Xéc djnh vj tri ciia C dé dién tich tam gidc CPQ nhé nhit.

Ciiu V (0,5 giém):
Cho x, y 12 hai sb dwong thoa mim: x+y =6

6
Tim gié tri nhd nhft cda bidu thirc: P=x"+y* +-3x;

memrrmee HEL oneme

(Gidim thi col thi khéng giai thich gl thém)
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PHONG GIAO DUC VA DAO TAO _ DE KHAO SAT
DAN PHUQNG THI TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT
Nim hoc 2019 - 2020

PE CHINH THUC Moén thi: TOAN
Thai gian lam bai: 120 phut

Bai L. (2,0 diém)

3 Jx-2 Jx+2 3 12
i bié ¥ = d B=——————————— VGl x20;x# 4
Cho hai biéu thirc 4 iz va o o i x
1) Tinh gi4 tri ciza biéu thirc A khi x =25;
Jx-1
2) Chimg minh B=~>—;
Vit G2

3) V6i P = A.B. Tim gié trj ciia x dé |P|>P.
Bai IL (2,5 diém)_
1) Gidi todn bang cdch ldp phuong trinh hodc hé phuwong trinh
Hudng img phong trao Tét trong cdy, chi doan thanh nién dy dinh trdng 30 cay
trong mét thai gian nhét dinh. Do mdi gio chi doan lrong nhiéu hon dy dinh 5 cay nén
da hoan thanh cong viée truée du dinh 20 phut va trdng thém dugc 10 cdy nita. Tinh sb
cdy ma chi doan dy dinh trong trong méi gio.

2) Nhén dip ngay 8/3, ban Hoa dinh mua mét chiéc nén 1a dé tang c6 Anna - ¢4 gido
day tiéng Anh. Chiéc nén 14 1& mét hinh nén véi dudng kinh cua day la 40cm, do dai
duong sinh cua hinh nén la 30cm. Hay tinh dién tich I4 can dung dé phu kin mét 16p lén
bé mit ciia chiéc nén.

Bai IIl. (2,0 dlem)
J;_—HLZ -5

Ve
4\/x—3+—3—=15

2) Cho parabol (P): y = X va duong 1hang d:y=mx-m+1

a) Chimg minh ring dudng thing (d) va parabol (P} ludn cé diém chung véi moi gia
tri cia m.

b) Tim m dé dudng théing (d) cét parabol (P) tai hai diém nam vé hai phia clia truc tung.

Bai IV. (3,0 diém)

Cho duéng tron (0) c6 hai dudng kinh AB va MN vudng géc véi nhau. Trén tia doi
cua tia MA lay diém C khac diém M. Ké MH vudng géc voi BC (H thuoe BC). Ké
MB cit OH tai E.

1) Chimg minh BOMH la uf gidc noi uep,
2) Chiémg minh HO 14 tia phan gidc cia géc MHB;
3) Chitng minh: MEMH = BE.HC.
4) Goi giao diém ciia dutmg tron (O) véi dudng tron ngoai tiép AMHC 13 g
Chimg minh 3 diém C, K, E thing hang.
Bai V. (0,5 diém)

£ . > 1
Cho ba s6 a,b,c duong. Chimg minh rang: — 7 - = L < a¥big
a‘+bc b’+ac c+ab 2abc

1) Giai hé phuong trinh:

Cdn bé coi khing giai thich gi thém
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PHONG GIAO DUC VA PAOTAO PE KIEM TRA KHAO SAT CHAT LUGNG
MON TOAN LOP 9
Nim hoc 2022 - 2023
(Théi gian lam bai: 120 phiig)

x+3 J_15J—2

Cho hai biéu thirc A = vaB= véix20,x#4.
-2 0 dxwz

BailL (2,0 dié'm)

1. Tinh gié trj ciia biéu thirc A khix =9;
2. Rit gon B;

3. Tim tht c& céc gié trj ciia x dé 47? nhan gi4 trj 12 mét s8 nguyén.

BaiIL (2,5 diém)
Gidi bai todn sau bang cdch Igp phuong trinh hodc he phuong trinh:
Hai nguoi cung lam mét cong viéc thi sau 18 gid s& xong. Néu ngudi thit nhét 1am mét
minh trong 6 gi®, sau 46 mét minh ngudi thit hai 1dm trong 8 gid thi ¢ hai ngudi lam
dugc % cong viéc. Hoi néu m3i ngudi 1am mot minh thi sau bao 1au xong cong viée ?
Bai IIL (2,0 diém)
1. Giai hé phuong trinh:
2(x+ 1) 3y- 2=5
4(x+ D+ |fy- 2=17
2. Trong mit phing toa d6 Oxy cho dudng thing (d): y =20(x+1)-2m—19 v
parabol (P):y =x*

a) Tim toa d$ giao diém ciia (d) va (P) khim = 10;
b) Tim m dé (d) cét (P) tai hai diém phan bi¢t ndm v& hai phia ciia truc tung.

Bai IV. (3,0 diém)
Cho dudng tron (O) va dudng thing d khong di qua tdm o cit dudng tron tai

hai diém A va B. Goi C 12 diém thudc dudng thing d sao cho A nim gitta B va C. ve
dudng kinh PQ vuong g6c v6i day AB tai D (P thufc cung 16n AB). Tia CP cit
dudng trdn (O) tai diém thirhai A1 (I khéc P), AB citIQ tai K.

1. Chitng minh tit gidc PDKI ni tiép;

2. Chimg minh KB.IQ = BQ.BL;
AC_AK
BC BK’

4. Cho ba diém A, B, C c6 dinh va dudng trdn (O) thay déi nhung Iuén di qua
A, B. Chimg minh dudng thing IQ Iudn di qua mét diém cé dinh.
Bai V. (0,5 diém) Cho x, y 12 céc s6 khong am thod man: x*.+y* =2.

Tim gié tri 16n nhét (néu c6) cua biéu thitc P =,[x(14x +10y) +,/y(14y +10x)

3. Chimg minh IK 12 dudng phan gi4c trong ctia AAIB vi
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UBND HUYEN THUONG TIN PE KHAO SAT CHAT LUGNG LGP 9
PHONG GIAO DYC VA PAO TAO NAM HQC 2022 - 2(3?3 e

MON: TOAN
DE CHINH THUC (Thoi gian 120 phit khong ké thai gian giao 4é)

Cau 1. (2,0 didm) A—%E*—'va 5-7‘@ :,_‘/; ‘/;J:“ véi x20; x#4
o -

1. Tinh gié trj cia biéu thirc A khi x=36

2. Chimg minh ring: Bsﬁ-
-Vx

3.Tim x ¢é §<-|

Ciu 2. (2,5 diém)

1. Mét khic song rong 20m. Mt chiéc thuyén qua séng bi dong nuée diy xién nén
phai chéo 26m mdi sang dugc by ben kia. Hoi dong nudc di diy chiéc thuyén léch di mot
goc bao nhiéu? (Sé do goc lam tron dén don vi 9, hai by song song song).

2. Gidi bai todn bang cdch lgp phwong trinh hodc hé phwong trinh:

Mot manh dt hinh chi¥ nhat ¢6 chu vi 1a 90m. Néu glam chiéu rong di 4m va giam
chleu dai di 20% thi chu vi méanh dét giam di 18m. Tinh chiéu dai va chiéu rgng ciia manh
dt hinh chir nhat ban du?

Ciu 3. (2,0 dlem)

Wx—2+2(x-y)=11
Vx-2-4(x=-y)=-15

2. Trong mt phing toa d§ Oxy, cho parabol (P): y=x* va dudng thing (d):
y=x-m+3.
a) Tim toa db giao diém cua (@) va(P) khim=1
b) Tim céc gié trj cia m dé (d)cht (P) tai hai diém phan biét M(x,;y,), N(x,;y,) sao
cho y, +y, =3(x, +x,).
Ciu 4. (3,0 diém)
Cho tam gidc ABC ndi tiép dudmg tron *im O, dudng cao Al BN cét nhau tai H, CH cét
ABtaiM.
1. Chimg minh: T{ gidc AMHN néi uep
2. Chimg minh: H céch déu NM, NI
3.Cho AABC = 45°, S,5c = 100cm® . Tinh dign tich AANM

1. Gii hé phuong trinh:{

Ciu 5. (0,5 diém)
Cho a,b,¢ 1a céc sé thuc duong thoa mén: ab+ b+ ac= 3abc.
Tim gié trj nho nhét cua biéu thic:
a b o

TiErd) a@ev) ey

cmmmneeeecammee HET cmmmeeee
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UBND QUAN HAI BA TRUNG DE KHAO SAT CHAT LUQNG MON TOAN 9
PHONG GIAO DUC VA DAO TAO Nim hoc 2022 -2023
- Ngay khao sér:  /3/2022
Thoi gian lam bai: 120 phit

Bai 1: (2,0 diém).

i i -4 svx  Vx-l 5x+2
Cho hai biéu thire 4= —= vaB=—X (NI 2TTC (Gix>0,x24.
x+2Jx Vx-2 Jx+2 x-4

1) Tinh gia trj ciia biéu thixc 4 khi x=9.
2) Chimg minh 8= X+ 1Y%
x—4
3) Tim céc s6 hiru ti x d€biéu thirc P=4.B ¢ gia tri nguyén.
Bai 2: ( 2,0 diéim). )
1) Giéi bai toan sau bing cch 14p phuong trinh hojc hé phuong trinh:
M{t ménh dét hinh chir nhat cé chiu vi 80m. Néu ting chiéu dai thém 5m, gidm chiéu
rong di 5m thi dién tich cia manh dat giam di 75m*. Tinh dién tich cia manh dét do.
2) Mot hinh try ¢ dién tich toan phan bing 5887 cm® va chiéu cao bing 5 Iin ban kinh
day. Tinh dién tich xung quanh ctia hinh tru dé.
Bai 3: (2,5 diém).

3
m+2y=5

. + =4.
Jx+1 >

2) Trong mit phing toa dd Oxy, cho parabol (P):y =x* va dudng thing (d):y = 2mx+1
(v6i m 12 tham s8).

a) Chimg minh (4) ludn cit (P) tai hai diém phan biét.

b) Tim t4t ca céc gia trj cia md€ dudng thing (d) cit (P) tai hai diém phén biét c6

1) Giai h¢ phuong trinh

hoanh d§ x,,x, (v6i x, <x,) théa man |x,|-|x|+2|xx,|=m+3.
Bai 4: ( 3,0 diéim).
Cho dudng tron (0) va mot diém A 8 dinh ndm ngoai (0). Ké hai tiép tuyén AB, AC
v6i (0) (B,C la céc tiép diém). Diém M di déng trén cung nho BC (M khéc B, M khac C).
Dudng thing AM cit (O) tai diém thiz hai 1a N. Goi E 12 trung diém ctia MN.

a) Ching minh 4 diém A, B, E, O cling thudc mét dudng tron.

b) Chimg minh AC? = AM.ANva MN’=4(AE? - AC?).

¢) Goi I, J Ian luot 14 hinh chiéu ciia M trén canh AB, AC. Xac dinh vi tri cia diém M
sao cho tich MLMJ dat gid trj Ién nhat.
Bai 5: (0,5 diém).
Cho hai s8 thuc x,y théa man 0<x<1;0< y<1 va théa man x+y=3xy. Tim gia tri nho
nhét cia biéu thirc P=x>+y* —xy.

02 (e R U117 I — SB Dt
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UBND QUAN THANH XUAN BE KIEM TRA KHAO SAT HQC SINH LOP 9

PHONG GIAO DYC VA PAO TAO NAM HQC 2022 - 2023
Mon kiém tra: TOAN
PE CHINH THUC Ngay kiém tra: 24/3/2023
Thoi gian lam bai: 120 phit
(Dé kiém tra gém 01 trang)
BA 1 (2,0 didm) Cho bai bidu thire 4= Y53 y3 po YZ-2 Vx+4

7;+—2 T_ m 7—, voi x>0,x29.
1) Tinh gid trj cia biéu thic 4 khi x =16,

2x-1

Jx-J

3) Xét bidu thicc P= A.B. Tim tht ca giA trj cia x théa mn V3P —1=v2P"-1.
Bai I1 (2,5 diém)
1) Gidi bai todn sau bing cdch Igp phuong trinh hodc hé phuong trinh:
Hauemcmgkhmhmm,\aéa:aénquuangauongABdm 210km. Véa tée cta 6 t6 thir
hmlanhcmvaméc cla 6 td thit nhit 1a 10km/h nén 8 t3 thir hai dén B sém hon 8 t3 thir nhdt 30 phit.
Tinh vin tbc cia mdi 6 t trén quang duimg AB.
2) Hai GAng D4 Lét cao 42m - 13 ngon hai
diing cao nhét quan dao Trudmg Sa thudc Vlét Nam  Ha
Mot tau hiu ciin thyc hién nhiém vy tiép té nhu yéu diog
phim cho ngon hai dang D4 Lét; Tai mdt diém dimg Tiu
nghi, ngudi 14i tau nhin thiy ngon hii ding dudi mdt
g6c @ =10° (nhu hinh v& bén). Hoi khoang céch tir tau dén chin ngon hai ding xép xi bao nhiéu mét?
(Lam tron két qua dén chir sb hing don vi).
Bai I (2,0 diém)

2) Chimg minh B=

ar-1as
y

Westas
y

2) Trong mit phing toa 49 Oxy, cho parabol (P):y=x" va duémg thing (d):y=2mx-m’ +1.

a) Chimg minh v6i moi gié tri cda m, dutmg thing () luén cét parabol (P) tai hai diém phin
biét 6 toa 49 (%) va (xiy,) -

b) Tim tht ci gid trj cia m dé y, +y, +2x +2x, =8.
Bai IV (3,0 diém) Tix diém M nim ngodi dudmg tron (0), ké hai tiép tuyén MA, MB (4, B 1a cic tiép
diém) va cat tuyén MNP (N nim gitta M, P) véi dudng tron (O). Goi / 12 trung diém cia NP.

1) Chimg minh nim diém M, 4, B, 0, I clng thudc mt dudng trdn.

2) Goi K la giao diém ciia OM va AB. Chimg minh MK MO = MN.MP.

3) Goi C la hinh chiéu ciia A trén BM, D 14 hinh chiéuciia B trén AM . Goi H 14 giao diém cia
AC v BD. Chimg minh ba diém O, H, M thing hing va H la tim dudng tron ndi tiép tam gisc DKC.
Bii V (0,5 diém) Cho x, y 12 hai sb duong théa min x* +2)* +2xy -4y -5 <0.

Tim gi4 trj nhé nht cua biéu thic P =y x+'+l2
y

1) Gidi hé phuong trinh

Hét—-—-
(Cén b6 coi kiém tra khing gidi thich gi thém)
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DE KITAO SAT CHAT LUQNG
PIONG GIAO DUC VA DAOTAO MON TOAN S
Nam hoe 2022 2023

(Khing ké thai gian phat d&)

B4i 1 (2,0 ditm) Cho e bibu thite:

UBND QUAN DONG DA

1) Tinh i e cito B Khi ¢ =64

2) Rilt gon biéu thire 4.

3)Cho Sosinh P v P

BaIL @0 dtém)
1) G b on biing cich lap phcong trink hode hé phiecrg rinh
Lo 8 i, mot xe miy xut phit v 143 Ni i Hung Yén ‘ién Humg Yén, xe dimg gizo hing trong 24
phiit rdi quay vé, dén A NGi 13 12 gitr, Biét quing duomg Ha Npi — Hing Yén dai 80km v v the loc
¥4 o hom vin the tic & 13 10knvh. Tinh v tbe e di cda xe.

2) Ngudi ta dinh 1im mgt chiéc dén thi hinh o nihu hinh VE bén. Phin
cbap dén 1 mdt hinh nén o6 chidu cao 30cm vi dumg kith S0 auge
Jam bing chét liu nhom, Tinh dién tich phin nhom t5i thidu cin ding ¢&
Jam chup dén

(Kér qud Lim tron dén hang don Vi, 1dy 7=3.14, bé qua cdc mép néi).
Bai 111, (2,5 diém)

1) Gidi b phuong trinh.

2) Trong mit phing toa do Oxy, cho duimg thing (d):y=mx—rr+1(mld tham sb) va parabol

a) Xéc dinh toa 49 giao diém cda (d) va (P) khi m=-1.
b) Tim m ¢¢ dubng thing () Cht parabol (P) tai hai iém phan biét c6 hodnh d§ giao ditm déa
nhé hon 2.

Bai IV, (3,0 difm) .

b hatmg trdn (031, dubng kinh 48 . Ké tiép wyén Az v6i &
K(AK > R). Qua diém K k& tép tayén KM vGi dudng tén (0) (M
vuong gée véi 4B tai O,.d chuMB Wi E.

1) Chimg minh ti gise KAOM 131 gike npi tiép.

2) Goi 1 13 gio diém ctia dutmg ting OK v dwdmg thing A . Chimg minh: OLOK = R vt gide
KAOE 1 hinh chit nhat

3) Goi H 1 tryc tam cia tam giée KMA.
11 ud di dong trén mdt dubng ¢6 dinh.
Bai V. (0,5 diém) Choba b x,y,2>0théamin xy+yz+2x=1. Tinh gid tr cita bidu thi

i), | forex) 02+ y)
P=

N e ”\[ [P AR T

ORI Hér -

Céin b coi thi khing gidi thich g1 thém.
56 bio danh:

g o, Trén tia Ax 1y diém
13 tiép diém). Ve dutng thing d

Chimg minh khi vi tri clia X thay i trén tia Ax i diém
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_ UBND QUAN TAY HO DE KIEM TRA CHAT LUGNG LGP 9
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO NAM HOC 2022 - 2023

MON TOAN
Ngay thi: 19/4/2023
Thoi gian lam béi: 120 phiit

Bai 1 (2.0 diém)

Cho hai bidu thiie 4 = X2, p = %=1 VG x20,x%4
2) Tinh g trj ctia A khi X =25

b) Rat gon biéu thire B.
©) Tim gié tri nh nhit cia P = A:B

Bai 1 (2.5 diém)
1) Gidi bai todn sau bing cdch ldp phicong trinh hodic hé phieong trivih:

Hai xe & 6 tai va 6 t con khoi hanh ciing mdt lic trén quing duimg di tir A dén B
dai 120 km. M3i gidr  t con chay nhanh hon & t6 tai 13 10 km nén dén B frude 6 t tai la
24 phut. Tinh vin tc cia mdi 6 t6.

2) Mot hinh tru ¢6 dudng kinh ddy 13 12 em va chidu cao 8¢m. Tinh thé tich ciia
hinh try. (14y = ~3,14va lam tron dén chit 6 thap phan thir hai).

Bai Il (2,0 diém)

1) Gii hé phuong trinh:

2) Cho parabol (P): y
a) Tim toa g cic giao diém cla parabol (P) vi duong U ¥
b) Tim m dé dudmg thing (d)/cit parabol (P) tai hai diém phan bidt nim v& hai phia

tryc tung.

Bai IV (3,0 diém) ’ s
Tir diém A nim ngoai duémg tron (0), ké hai tiép tuyén AB, AC (B, C la céc tiép

diém) va cat tuyénANM (N nim gitra A vi M) véi duémg tron (O). Goi 1 12 trung diém cta
NM.
a) Chimg minh bén diém A, B, O, I cling thuc mét dudng tron.
b) Goi K 14 giao diém ctia AO va BC. Chimg minh AK.AO = AN.AM
¢) Goi E Ia hinh chiéu ciia C trén AB, D 14 hinh chiéu cia B trén AC. Goi H 14 giao diém
ciia BD vi CE. Chimg minh H 14 tAm duong tron ndi tiép tam gidc DKE.
Bai V. (0,5 diém). Cho hai s6 thuc duong a, b thoa mén: a+b=1.
Tim g r o bt e bidu thic A=+~

(Céin b co thi Khong gidi thich gi thém)
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UBND HUYEN THANH TRi DE THI THU VAO LOP 10
TRUONG THCS THI TRAN VAN DIEN Mén thi: TOAN
Ngay thi: 06/4/2023
Thoi gian 1am bai: 120 phat

s
«/;+3_ «/; 1
x-4  x+2dx Vx-2

Bai L. (2,0 diéin) Cho hai biéu thirc A= va B=

xiax+3 (x>0,x%4).
x-4

1) Tinh gia tri cta bi€u thirc A khi x=9.

2) Rut gon biéu thirc B.

3) Tim céc gia tri x nguyén duong 46 A-B< %

x
Bai IL (2,5 diin)

1) Gidi bai todn sau bing cich Iip phuwong trinh hodc hé phirong trinh.

Hang ngay, ban An di hoc tir nha dén trudng bing xe dap. Biét ring khoang céch tir nha
ban An dén truong la 4km. Do lic vé phai 1én d6c nén vén tdc dap xe chdm hon vén tdc
lac di 4km/h, vi vy thoi gian lic vé 1au hon thoi gian lac di 1a 5 phit. Hoéi van tc dap xe
Itc vé cia ban An bfmg bao nhiéu km/h?

2) Ngudi ta thiét k&€ mot thiing ton hinh tru khéng c6 ndp d€ dung nudc c6 dung tich bing
2m?. Biét chiéu cao thiing ton 12 2m. Hoi phai dung t3i thi€u bao nhiéu m? tén (khong ké
mép ndi) d&€1am duoc thing ton trén? Lay 7 = 3,14 va két qua lam tron dén 2 chix s6 thap
phén.

Bai III. (2,0 diéim)

x-y x-y_1
s 1 a . 3 2 2
1) Giai hé pt trinh
) Giai hé phuong sau Sr-ty _z+3y
2 5

2) Cho phuong trinh x*—(2m-1)x-m=0 (m la tham s5)
a) Chimg minh phuong trinh ludn c6 2 nghiém phén biét véi moi gia tri cia m.
b) Tim céc gia trj clia tham s8 m dé phuong trinh ¢6 2 nghiém x,, x, sao cho
2,2 7.
X +x, -7xx, =14 frx,
x,x, -1
Bai IV. (3,0 diéim) Cho dudng tron (O; R) va diy cung BC ¢6 dinh (BC < 2R). Diém A di dong trén
duodng tron (O) sao cho tam gidc ABC ¢6 3 gocnhon va AB < AC. Vé dudng cao CD clia tam giac
ABC va duong kinh AM Ha CE vubng goc voi AM tai E, goi H la trirc tim ctia tam giac ABC.
1) Chitng minh rang hr glac ADEC ndi tiép duoc mot dudng tron.
2) Ching minh rang ABH = DEAva DE.BC = DC.BM.
3) Kéo dai DE cit BM tai F, BH cit AC & K. Chimg minh ring DF luén di qua mét diém 8
dinhva KF//AM.
Bai V. (0,5 diéin) Cho cac s8 a, b duong sao cho 4a>1+6ab. Tim gia tri 16n nhat ctia biéu thirc
2ab
p=—22__.
2a* +3b*

Ciin bg coi thi khong gidi thich gi thém.
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ONG GD VA BT QUAN CAU GIAY DE THI THU VAO LOP 10 THPT

TRUONG THCS YEN HOA NAM HOC 2020-2021. MON: TOAN 9

DE THI THU (Thoi gian lim bai 120 phiit, khong k& thoi gian giao dé)

Caul.

Cau2.

Cau3.

Cau4.

DPess1

zJI-|+ 4
Jx+3 x43fx

(2diém) Vi x>0, cho hai biéu thirc A= -1 va B=

a) Tinh gid trj biu thiic B tai x=9.
()

Vr(Vxe3)

©) Tim gié tri cta tham s5 m dé phuong trinh A:B=m c6 nghiém duy nhat.
(2 diém)

) Chimg minh 4=

1) Gii bii todn bing cich Idp phirong trinh hojc hé phicong trinh:

Dau nam, hai cong ty ché bién nong san tinh Binh Thun dy dinh xuat khau
1010 tén thanh long. Nhung do thyc t& dich bénh Covid 19 dién bién phic tap
tai Trung Qudc nén san luong xuét khau thanh long clia cong ty thir nhat giam
15%, cong ty this hai gidm 10%. Vi vdy, ca hai cong ty chi xudt khau dugc 900
tén thanh long. Hoi theo du dinh, mdi cong ty xuit khau duoc bao nhiéu tin
thanh long?

2) Mot chai dung dich rira tay kho hinh try cao 12 cm, dudng kinh day bing 5
cm. Tinh thé tich chai dung dich d6.
(2 diém)

. 3(x+1)+2(x+2y)=4

1) Giai h¢ phuong trinh:
4(x+1)=(x+2y)=9

2) Trong mit phing toa d§ Oxy, cho duong thing (d): y=(2m+5)x+2m+6 (m
1a tham s6) va parabol (P): y=x.
) Khi m=1 hay xéc dinh toa dd giao diém ctia duong thing (d) va parabol (P)
bing phuong phap dai s5.
b) Tim gié tri cia m d€ dudng thing (d) cét parabol (P) tai 2 diém phan bigt c6
hoanh d§ x,, x, thoa m:

(3,5 diém)

Cho duong tron (0; R), dutng kinh AB. Goi M lam mét diém thudc dutng
tron sao cho MA > MB . Duéng thing vuéng goc véi 4B tai 4 cit tiép tuyén tai
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M cia dudng tron (0) & diém E. Vé MP vung goc véi AB (P € AB), MQ

vuéng géc véi AE(Q € AB).

) Chimg minh tit gidc AEMO ndi tiép.

b) Goi I 1a trung diém ctia PQ. Chitmg minh tit gidc AQMP 1a hinh chi¥ nhat, tir

d6 chimg minh ba diém 0,1, E thing hang.

©) Goi giao diém cia EB va MP la K.

1. Chimg minh X 1a trung diém cia MP.

2. Tim vi tri ciia diém M trén (0) d& hinh chit nhat APMQ c6 dién tich 16n nhat.
Ciu5. (05 diém)

Cho x, y, z la cacsd thyc thoa man x27, x+y212 va x+y+z=15. Tim gia tri

nho nhat ctia biéu thire A=x+y*+2%.

Huéng din gidi

Ciul 1Zdi@m)V6ix>0,rhohaibié'uth|lrc,{:%/.;%+ﬁ:-—l va E:%:Z.
o3 el

a) Tinh g fu thite B tai x=9.
b) Chimg minh A:MA
V(43

<) Tim gié tri cta tham s3 m dé phuong trinh A:B=m c6 nghiém duy nhit.
Lo gidi

) DKXD: x>0

Thay x=9(thoa man DKXD) vao biéu thiic B, ta dugc:
Jx-2
Jx

Vay tai x=9 thi B%A

2x-1, 4 2yx-1 4

b) A= -1= -
d EEEIFTEN S +&(J§+3)
L
Vr(Vre3) r(Vr+3)
¢ DKXD: x>0; x=4

Tacé:

LIEU TOAN HOC
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TRUONG SONG NGU QUGC TE DE THI TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT
WELLSPRING NAM HOC: 2020 - 2021
(DE thi gom 01 trang) MON: TOAN
Pess2

Caul.

Cau2.

Cau3.

Cau4.

THOT GIAN: 120 PHUT

. y Va+l x 1
20 dicin). Cho hai bigu thitc A=—"=" va B= + V6i x20,x21.
el Wr-1 Jx-1

1) Tinh gia trj ciia biéu thitc 4 khi x=4.
4

2) Ritt gon biéu thire C

B

3) Tim céc gid tri cia x d&bidu thire C dat gia trj nho nhét.

(2,5 diém). Gidi bai todn sau bing cich Iap phiong trinh hodc hé phizong trinh:

Mt phong hop ¢ 320gh& ngbi (loai gh& mt ngudi ngdi) duoc xép thanh nhigu
hang ghé va s§ luong ghé & mdi hang la nhu nhau. Ngusi ta t chirc mét budi
hoi thao danh cho 429 nguoi tai phong hop d6 nén phai xép thém 1 hang ghé va
‘mbi hang ght phai xép nhiéu hon s6 lugng ban dau 3 ghé. Hoi lic dau phong.
hop c6 bao nhiéu hang ghé va mdi hang ghé 6 bao nhiéu ghé?

(2,0 diém).

1) Gidi hé phuong trinh:

2) Cho parabol (P):
toadd Oxy.
a) Tim gié tri ctia m d€ parabol (P) cit duong thing (d) tai hai di

x* va dudng thing (d): y=3x=-2m+1 trong mit phing

phan biét.
b) Goi 3, va x, la hoanh d§ giao diém cia parabol (P) va dudng thing (d). Tim
gid tri cia m sao cho || = 2|
(3,0 didim).

Cho duong tron (0; R) va dutng thing d tiép xtc véi duvng tron (0) tai 4.
Léy diém M bt ki trén duong thing d (M khac 4). Qua diém M ké tiép tuyén
MB v6i duong tron (B 1a tiép diém, B khac 4).

1) Chimg minh tit gidc OAMB ndi tiép.

2) Goi 1 1a giao diém ctia 4B va OM . Chimg minh ring OLOM =R .

3) Goi H 1a tryc tim cita tam gide MAB Tinh chu vi tit giac OAHB theo R.

4) Khi diém M chuyén dong trén duong thing d thi diém / chuyén dong trén
dudng nao?
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Cau5. (05 diéi). Cho x, y 1a cic s8 duong théa mén diéu kién x+y=5. Chimg minh

25 125
ring: =234,
By

s HET ®

DAP AN DE THI TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT
TRUONG SONG NGU QUGC TE WELLSPRING

NAM HOC: 2020 - 2021

MON: TOAN
THOT GIAN: 120 PHUT

Va+l

Caul. (2,0diéin). Cho haibiéu thic 4=

lv(ﬁri x20,x=1.

1
Vx

vi
o+l -1

1) Tinh gia trj ciia biéu thitc 4 khi x=4.

2) Riit gon biéu thie C =

3) Tim céc gid tri cia x d&bidu thire C dat gia trj nho nhét.
Loi gidi
VAl 3
1) Thay x=4( thoa mén dieu ki¢n) vao A ta duge: A= =2,
) Thay x=4( liéu kién) v o A=

Vaykhi x=4 thi A:%.

2) V6i x20, x#1, ta co:

V1

x4l

N
-1 V-

__Ax+l x+2fx+1
x‘*“_/x"‘"(‘/;—l)(xi' )
__xst :(J;—l)(xi‘ 1)
el (J;,,,)’
-t
el

3)Véi x20,x71,tacé: C=

Va-1 2

=1 -1

el Jxel
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UBND HUYEN SOC SON DE KHAO SAT CHAT LUQNG KHOI1 9
PHONG GIAO DUC VA DAO TAO MON TOAN
Nim hoc 2022-2023

DE CHINH THUC Ngay thi: 30/3/2023

(Thai gian lam bai: 120 phit)

DE BAl
Bai 1:(2.0 diém).
Cho biduthic A od—: Ba e s =L (viix>0:x94)
7: \/;—2 x-ZJx '
1) Tinh gid tri cda A khi x = 64;

2) Rut gon bidu thirc P = %:
3) Tim gid tri nguyén lon nhit cia x dé P < 1.
Bai I (2.5 diém)

1) Gidi bai todn sau bang cach Iip phuemg trinh hodc hé phieong trinh

Hai ddi cong nhin cing lam mét cong viée. Néu hai doi lam chung thi hoan thanh
sau 12 ngay. Néu mdi ddi lam riéng thi doi mét sé hoan thanh cong viée nhanh hon doi
hai la 7 ngdy. Hoi néu lam riéng thi mdi d¢i phai lam trong bao nhiéu ngay dé hoan
thinh cong viéc dé ?

2) Nha ban An ¢6 mdt chiée bin_&.n voi mjt ban hinh tron ban kinh 80 cm. M¢ An
mudn may mét khan vai hinh tron dé pha 1én mit ban sao cho khin ni xuong khoi mép
ban dii 20 cm. Tinh dién tich chiéc khin trai bin m¢ An mudn may ( Liy x = 3,14).
Bai IIL: (2,0 diém).

=3

=-1

1. Giai h¢ phuong trinh : '
x )*2

2. Cho parabol (P): y = x° va dudng thing (d): y = %x*m*-l (m la tham sd)

a) Tim mdéd\xong thing (didi qua diém A3 2); ¢

Bai IV: (3 diém): Cho dudng tron (0 R), dudmg kinh AB vuédng goc véi ddy cung MN
@i H ( Hndm gida O v B). Trén tia MN ldy diém C nim ngoai dudmg tron (O; R)
sa0 cho doan thing AC cit dudmg trdn (O: R) tai diém K khic A, hai diy MN va BK
cit nhau 6 E. Qua N ké dudmg thing vudng géc vai AC cit tia MK wi F.

1) Chimg minh: tir gidc AHEK la i gide ndi tiép.

2) Chimg minh: CA. CK = CE. CH va KN =KF.

3) Gia st £ MCK = 45°. Chimg minh: MN // OK
Bai V: (0.5 diém): Vai cac sb duong a; b théa man (2a— 1)} + (2b- 1) = 2.

202

Tim gié trj nho nhét cia biéu thire P = @° +8' + S0

(a+d)
HET
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PHONG GIAO DUC VADAOTAO  DE KHAO SAT CHAT LUQNG LOP 9 (1in 1)
QUAN HA PONG Niim hoc 2022 — 2023

Mén: TOAN
Théi gian lam bai: 120 phit (Khdng ké thoi gian giao dé)

(Dé gom c6 01 trang)

Bai L. (2,0 diém)
. Jx+10 1 1 .
o Bibnthte A=XEY¥HN AB= véi x 2 0,x29
Cho céc biéu thie: A e = 3 ( +9)

1) Tinh gié trj ctia biéu thirc B tai x=4
2) Rut gon biéu thirc M= —

3) Tim gi4 trj nhé nhit cia M
Bai IL. (2,5 diém)

1) Gidi bai todn bang cdch Iap phuong trinh hodc hé phuong trinh.

Mdt 6 18 du dinh di tir A dén B trong mjt thoi gian | nhét dinh. Néu xe tang van
téc thém 10 km/h thi dén B sém hon du dinh 3 gid, con néu xe giam van téc 10 km/h
thi dén B chim mét 5 gid. Tinh vin téc du dinh va thdi gian du dinh cia 6 t6 di hét
quéng dudong AB?

2) Mét thing rac inox hinh tru ¢6 chidu cao 12 60 cm, chu vi dudng tron day cia
thiing rac 1a 125,6 cm. Tinh thé tich cua thing réc? (ldy n~3, 14)

Bai I (2,0 diém)

1) Giai hé phuong trinh:

2) Trong maét phang toa d§ Oxy cho dudng thing (d) y = mx - m + 1 va Parabol
®):y=x"(véim la tham s6,m #1).
a) Timm dé dudng thing (d) va Parabol (P) cét nhau tai 2 diém phan biét.
b) Goi giao diém cua (d) va (P) la A(xi;y1) va B(xa;y2). Goi Hva K lan luot 14
hinh chiéu cta A va B trén truc Ox. Tim m dé AH+BK =2
Bai IV. (3,0 diém)
Cho tam gidc nhon ABC ndi tiép duomg trdn tdm (O;R). Céc tiép tuyén cla
dudng tron (O) tai cac diém B, C cét nhau tai 1. Pudng thing Ol cit BC tai M.
1) Chimg minh tir gidc OCB ndi tiép.
2) Chimg minh BC? = 4.0M.MIL,
3) Goi diém D va E tuong tmg la hinh chiéu ctia diém I trén cac duong thang
AB, AC. Goi G 12 trung diém ctia doan thing MI. Chimg minh 37 = MEI va ba diém
D, G, E théng hang.
Bai V. (0,5 diém) Cho x, y, z 14 céc sé thuc duong thoa mén x+y+z=1.

Tim i tri nho nhét cia bidu thite: P=———g+ — 2> _
X &y +2 xy+yz+zx
Hét

(Giam thj coi thi khéng gidi thich gi thém)
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PHONG GDDT QUAN HOAN KIEM DE KHAO SAT CHAT LUGNG NAM 2019-2020
NG TILCS TRUNG VUONG MON TOAN LOP 9 (Lin 3~ Ngdy 29/5/2020)
Thisi ghan thm bai: 90 phiit

Ciul.

Cin2.

Ciu3.

Caud,

Khing ké thari gian phit dé

9-3r o W 1-dv Jrad

Cho bidu thie A P Vi B=. J‘|+x‘—zfm:‘—l\'bi,(20‘x=4.

1. Tinh g 1 e A Khi x=16. Luyenthi CLC
0969 330 758

2. Rit gon biéu thirc B,

3.Tim v Ré bidu thire P=A: B ohfn gié (e 1 mit 56 nguyén m.

(2.5 diém)

1) M3t ngudi di 610 1rén quing dudmg tir 4 dén B dai 100km. Khi tir 8 i vé A tén con
dutmg cil, ngudi 46 giim i toc 0 Gi lic di mbi gio 10km. Vi viy ths gian lic vé nhitu
hon lie di T3 30 phit. Tinh vin tbe ngudi do di tir A dén r

B.

2) Mt bé i mini hinh cdu ¢ duimg kinh 1Scm. Ban diu
bé chua ¢d gi sau d ngudi ta dd vio bé 6 che nude, mdi
coe chim 350 ml nude. Hoi hegng mude chiém bao nhiéu
phin team thé sich bé? ( Lim tron két qui dén hai chi s6
sau diu phiy).

(2.0 diém)

[v+2]

b phuomg trinh
K

2) Tein b e toa dp Ow. cha parsbol (P):) Vi duimg thing d :

=2(m=1)r+3-2m
2) Tim m dé d cit (P) tai hai diém phin bi¢t 4 va 8.
b) Goi hodnh 4§ cia diém A v B Lin lugt 1d x, va x,_ Tim mdé x,, x, 1 d dai hai canh ciia

m{t hinh chi nhit ¢6 d§ dii dudmg chéo i VIO .
(3 digm)

Cho A4BCvubng 1gi A véi AB<AC, ké AH LBC i 1. VE duing tron (0) duimg kinh
A Goi £ v F tin hugt 1 giso diém thi hai cin (0) voi A8 vi AC.

1) Chimg sminh i gide AEF 1a binh ch nhit.
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PHONG GIAO DUC PAO TAO  BE THI THU TUYEN SINH LGP 10 THPT
QUAN TAY HO NAM HQC 2018 - 2019
Mén: Todn
Neay thi: 19/5/2017
Thasi gian lam bai : 120 phit
Bai 1(2,0 diém): Cho hai bidu thirc

Jx+2 oo w431
A=YX¥2 g XANX L 1 s
s BTt s (Veix20x#25)

) Tinh&iéh'icﬁaAkhix=§
b) Rat gonbiéuml‘mzu=§

©) Tim cic gi4 tri clia x d& M(Jx+2)23x41

Bai 2(2,0 diém): Gidi bai todn bing cich Igp phicong trink hojc hi phirong trink
Hai i cdng nhén cung lam chung mot cng viée. Thoi gian @ 451 1 1am mot

minh xong cong viéc d6 it hon thoi gian dgi IT lam mot minh xong cong viée d6 1a 4

gi0. Tong thoi gian nay gp 4,5 ln thoi gian hai ddi cling lam chung dé xong céng

Vige d6. Hoi méi ddi 1m mot minh sau bao lau thi hodn thanh cong vige.

Bai 3(2,0 diém):

L3
2o ey
1 -1
1) Gii hé phuong trinh ”2“ ”:

=3
B
2) Chndm‘lng(hing(d)gy!mx»lv@pambul(P_):y:—)_{’ B
a) Chimg minh ring () luén cit (P) tai hai diém ném & hai phia tryc tung
véi moi gid trj cia m. I i i
b) Goi (x1, y1) v (x2, y2)li toa g chc giao diém cla (d) va (P).Tim céc gid
trj clia m sao cho: y, +y, =-8y,y,
Bai 43,5 diém): ol ST,

Cho dudng trén (O, R), ddy BC ¢ dinh. Diém A 1a diém chinh gitta cia cung
1hd BC, diém E di chuyén trén cung lon BC. N&i OA cit BC tai I, ha CH vudng géc
v6i AE tgi H.

2) Chimg minh A, I, H, C thudc mt duong tron.
b) Goi AE cit BC tai D. Chimg minh DA. DH =DC. DI
¢) Chimg minh duomg thing AB tiép xlic véi dudmg tron ngoai tiép tam gidc
BDE. ¢
d) Goi dutng thing CH cit BE tai M. Tim vi tri diém E trén cung lén BC d&
dién tich tam gidc MAC l6n nhét.
i Ty CEe AR AL
Bai 5(0,5 diém): Cho, b, ¢ 14 cdc s6 duong thoa mén: ———tormt—mn =2
Tim gié trj 16m nhét ciia biéu thic P=(a+5)(b+c)(c+a)
Hé
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PE THITHU VAO LOP 10 LAN 2

SO GIA0 DYC VA DAO TAO HA NOI 5
E A q g NAM HOC 2020 - 2021
TRUNG TAM BDVH EDUFLY A
Man thi: TOAN
[oi HTHUC Ngy thi: 25/04/2021
T Thivi gian lim b 120 phiit
v Jr .
111, i Chobic thie 4= 350 i Vvii 05x21
it
9
) Tink gid tri ca A Khi x5
by i o b thiic .
1 v x 1, tim gid e K bt coa bic thiie P= AB. \

1) Giii i ain b il Iip phacong trin hode b plasong triny N
o di xudi dong theo mit Khiie sing trong 3 gio va di nguge dong trong)vong 4 gidy
K. MGt Fin Kivic, e nd nay di xudi dong trong 1 giis v ngugc dang trong vong 30 phit
y tinh vin tdc thye cia ca nd (lic nude yén ling) va van e clia dong nudc, bidt

duge 85 km. |
vin tc thue cia ca nd va vin tdc dong nude ¢ hai fan 1a nhu nhat.

2) Mt cii truc 1in son c6 dang hinh try, duimg kinh <
ciia dudmg tron ddy 13 10 cm, chicu cao 1a 42 cm. Sau khi|
Iin dugc tron ven 10 vong thi truc 13n 1ao trén tuong mat |
di¢n tich 13 bao nhigu? (Liy 7=3,14) Q)
Bai 111, (2 diém) -

¢

2) Trong mjt phing toa dé Oxf cho Patabol (P): y =x* va duémg thing (d):y=mx+1-m
) Xic dinh toa a@giaauiqq‘qia (P) va (d) khi m=-1.
b) Tim e o (P) va (d})c\slﬁhau tai hai diém A (x,;y,) vd B(x,y,) théa min

Lo ) nletig

(s =s
B33 IV. (3 diém) Cholduing trdn tim O, duimg kinh AB=2R va C I3 diéim chinh gifia cung AB,
Goi.D'ladiém thude cung nhé AC (D khic A va C), duing thing qua D vuing goc véi CD cit AB
181 E\va cdt dumg tron tai .

1) Ghimg minh b didm C, D, E, O ciing thude mot duong tron.

2) Ching minh FEFD = FC.F ;

3) Dudng tron tam E ban kinh EC fan luot cit CA, CB tai M va N. Chimg minh M, E, N thing
hing vi CM+CN =2v2R khong d6i khi D di chuy@h trén cung nhé AC.
BAI V. (05 didm) Cho x,y >0 v 2x+3y 52, Tim gid tri nho nhit cia bici thire
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QUANHOANG MAL -
i A0Tao DR Kk,
6 o M TR
MENUAQ Shy
oanAT enA
ook Vo
N
35 g o
m 2020

) 0 didm)-

i 2 o
N Vi x>
) chotibuttie A7 ey by
B . [Jxﬂrrﬁ Jey 4 hGe A ki x =
cotibois BT T oy

-1
o chimgminh 877
b Tim x d€ B(Ye* 1)z2x-20x-3
5 diém): "
< cdch lGp pheoms trinh hogc
G 106 hé phicans, rinh

Bai 11 2. )
1) G b odn 2 o

i 10dn POV g we vt ding mOt 55 xe.
st o0 405 Y05 0 5 g o i s 20l g

bao nhiu xe? Biét ring, i tha iy

e
b xudt phit d0i duoe 86 B
et i 10c Al 801

so vt ké hogeh d S

2) Chiéc mi sinh obat 13 ‘mft hinh non uge lm tr bia cimg o6 dud =

Kinh ddy 14 20cm, 40 dii dubngcsml\ 14 30em (hinh v&). Hay tinh digntieh

phdn bia clmg "8 1am mot ehiée mi 06} trén (b6 qua mép ghp). .

Bai 11 (2.0diém):
2T <

; P

1) Gifi b phumg trinh: 2
3JX>I—T=10
y

2(m +1)x - 2m (véi

v dutmg thing (d):

mat phiing Oy, cho parabol (P): ¥ x*

2) Trong.
m 1 tham 0). i .
) Ching minh ring (P) v& () 1un ¢4 shau tai hai diém phin bidt VG meim.
‘hoanh 4o giao diém cita (P) v (@). Tim m & x} =X %

b) Goi xi, X2 14 ¢
Bai 1V, (3,0 diém):
nhon ¢6 AB < AC noi tiép dudmg tron (O3
i gific BCEF ndi tiép.
m cin dogn thing BC: Tiép tuyén i B cla dutmg trdn (0) cét tia OM
_R? vh MAO = TAD -
i h ijMﬂmemn

): cic dutmg cao AD, BE, CF-

trung diém ca
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TRUONG THCS LUONG THE VINH DE THI THU VAO LOP 10 LAN 2
Nam hoc: 2016 - 2017
MON: TOAN 9

i _dn
Vx+3

Bai 1: Cho hai biéu thic: P= +1x20,x#9

1. Rut gon bigu thic P va Q.
2. Tinh gia tri ciia P bit|x| = 4 .
3. Khi Q>0, hay so sanh P véi % ‘;-;g;rggloc;-sca

Bai2:
1) Gii bai toan bing cach lip phitong trinh hofc h¢ phiong trinh:
Mot manh vuon hinh chi nhat c6 chiéu dai hon chigu rong 8m. Néu ting chiéu dai
thém 12m va chiéu rong them 3m thi dién tich manh vutn dé ting gip doi. Tinh chigu
dai va chieu rong cia manh vuon do.

2) (B3 sung y hinh khong gian) D6 nuée vao mot chiéc

thiing hinh try c6 ban kinh ddy 20cm. Nghiéng thing g
520 cho mjt nuée cham vao miéng thing (nhu hinh vé)

thi mjt nude tao véi ddy thing mét goc 45°. Tinh the w
tich ctia thing.

Bai3:
A

xf]-(ZX-Jy):S

1. Giai hé phuong trinh:
3
ey

2. Cho phuong trinh x* +6x+2m—3=0 (m la tham s3).
a) Giai phuong trinh khi m =4,
b) Tim m d& phuong trinh c6 hai nghiém phan biét x,,x, thoa man:

24x,4+%,

Bai 4: Cho (O; R)va mot diém A 3 dinh 6 ngoai duong tron sao cho OA=2R. Qua A ké
mot cat tuyén d cit duong tron tai hai diém B va C(B nim gia A va C). Tiép tuyén
AM,AN tiép xtic vi duong tron (O)tai M va N, goi | la trung diém cia BC
1) Chiing minh A,M,0, I, N ciing thudc mét duong tron
2) Goi H la giao diém cia OA va MN. Ching minh OA vuong goc véi MN va
AHAO=ABAC.
3) Tiép tuyén tai B cua (O)cit AM,AN fin luot tai E va F. Tinh chu vi tam gidc AEF
theo R.
4) Khi cat tuyén d quay quanh A thi trong tam G ciia tam giac MBC chay trén duong
nao?
1
b

1.1
.
ab ac bc 3

Bai 5: Cho ba 56 thyc duong a,b,cthéa man: z[%+

Tim gia tri 16 nhit cua biéu thirc:

1 1 1
PN S - — -
V6a’+3b® 6b’+3c’ VBC+3a’
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UBND QUAN LONG BIEN DE KIEM TRA KHAO SAT CHAT LUGNG
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO MON: TOAN 9
_———— Thoi gian: 120 phit
Neay thiz 10/6/2020

DE CHINH THUC 0% s 01 e
B 1: 2 didm) Cho b bibu thitc 4=35 va gt 2YE-13 V&

N T
VoI x20:x%9
a) Tinh gid trj cda biéu thirc 4 khi x=4

Vx5
Jx3”

) Tim gié tri clia x nguyén nho nhét dé P c6 gié tri nguyén.
B 2: (2.5 diém) Bai todn lién quan dén img dung todn hoc vio thye té.
1. Bé ing hd céc gia dinh gap khé khan tai dja phuong do dnh hudng cla dich Covid-
19, mét t4 chirc nguyén da dy kién chd 720 ta gao chia déu bing mgt sb xe cing
logi. Liic sép khéi hanh, do duge bd sung thém 2 xe cing loai; Vi vay so véi du dinh,
‘méi xe ché it di 18 ta gao. Ho lie dau ban té chirc 03 chuan bi bao nhiéu xe chd ggo?
2. Thing réc inox hinh try trdn nip 13t xoay duge sir dung kha phd 7
do nép duoc thiét ké c6 truc quay, mang dén kh niing tyr can bing trd vé |
trang théi ban dau sau khi bo rc. Biét thing c6 dutmg kinh déy 40cm va
chiéu cao 60cm. Hay tinh dién tich Inox d& lam ra chiéc thing réc trén (
coi céc mép ghp khi lam thung khéng dang ké)( hinh minh hoa)
Bai 3: (2 diém)

b) Pat p.%. Chimg minh 7

0

samtie W
1. Gidi hé phuong trinh: w3 P
2205

(m+1)x=m (m 13 tham 5, x 13 &n )

2. Cho parabol (P): y%g va didmg thiing (d):
a) Chimg minh (d) Tuon cét (P) tai hai diém phén bit v6i moi m.
) Goi x; %14 hoanh d6 giao diém ctia () va (P). Tim m d& Jx, +x =2 .
3 diém) Cho dutmg tron (O; R), dudmg kinh AB vA CD vudng goc v6i nhau.
Diém M di ddng trén cung nho BC. Goi N, E lén lugt 13 giao diém cila AM véi CD, CB.
Tia CM cét AB tai S, MD cét AB tai F. Ké CH vubng g6c v6i AM tai H.
a) Chiing minh bén diém A, C, H, O cling thudc mdt dudng tron.
b) Chimg minh: SM.SC = SA.SB =SO.SF
<) Chimg minh OH // DM va tia OH la tia phén ide clia goe COM.
d) Chig minh di¢n tich tir gidc ANFD khéng phu thudc vo vi tri diém M di dong trén
cung nhé BC.
B2 5 (0,5 diém). Cho x,y,z 14 céc sb duong thoa man x+y+2=2020.

” =

Tim gid tr 1én nhét cia bidu thitc: P == -
it} Lol ol B F20z57  J2020x 13z | 302y o

Ho vi tén thi sinh.
Gidm thi coi thi khong gidi
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UBND QUAN BA BINH DL KHAO SAT CHAT LUQNG

PHONG GIAO DYC VA PAO TAO NAM HQC 2022-2023
Mén: TOAN 9
DE CHINH THUC Ngay kidm tra: 10/5/2023
Thoi gian lam bai: 120 phat
(Dé thi gom 01 trang)
Bai 1 (2,0 diém)

véi x>0 x#4

cmmmémm:A:‘/;:z vipoEsErd 1

x-2x Vx-2

1) Tinh gi4 trj biéu thirc A khi x=9

b Jx-2
2) Chimg minh B=
) g B = )
3)Cho P=4:B. Tim s twnhién x d& biéu thirc P dat gid trj [6n nhat.
Bai 11 (2,0 diém)

1) Gidi bai todn sau béng cich Igp phiong trinh hodc hé phuong trinh : . .

Hai ban Minh va An xudt phat cing mét lic tir dja diém 4 dé di dén dia diem B bang
phuong tién xe dap dién. Mbi gitr ban Minh di nhach hon ban An 2 km nén ban Minh dén B sém
hon ban An 2,5 phut. Biét quang dwomg AB dai 13 km, tinh vin tbc xe cia mdi ngudi. Hoi Minh
va An di nhu vay c6 ding vén téc quy dinh hay khéng néu can ci theo quy dinh vén toc ti da
ciia xe dap dién 1a 25km/h.

2) Mot ly ruqu bing thily tinh phin dyng rugu dang hinh nén c6 £~ 2%~
dubdmg kinh miéng ly 1 9 cm, chiéu cao hinh nén (nhu hinh vé) 1a 6 cm. 3
Hai ly d6 cb thé chira ddy duge bao nhiéu mililiter (ml) rugu? (/dy = =
3,14 va coi d6 diy thanh by 12 khong déng ké).

Bai Il (2,5 diém)

1) Giéi hé phuong trinh:

2) Trén mat phéng toa d9 Oxy cho dudng thing (d): y = 2(m —1)x — m* + 3m va Parabol
(B)y=2.

a) Véi m =3, tim toa d6 giao diém cia (@) va (P).

b) Tim m d& () céit (P) tai hai diém phan biét c6 hoanh d5 a s6 do chiéu dai va chiéu rong

cta hinh chit nhét 6 dién tich bing %(ﬂvdt).

Bai IV (3,0 di m) Cho tam giac ABC vudng tai 4. Dudng tron (O;R) dudmg kinh 4B cét dogn
thing BC tai diém thir hai 1a D. Ké dudng thang AH vudng géc vi dudmg thing OC tai diém H;
dudmg thing AH céit doan thing BC tai diém M.

1) Chimg minh tir gidc ACDH 14 tir giée ndi tiép.

2) Chimg minh OH.OC = R?va tam gidc OHB ddng dang v6i tam gidc OBC.

3) Tir O ké dudmg thing vubng géc v6i BD tai K. Chimg minh HM 1a tia phan gic cda goc
DHBvi MBMD = MK.MC .
Bai V (0,5 diém) .

Cho a,b la céc sd thuc khong am thoa man a+b=1. Tim gi4 trj 16n nht va gia tri nho

nht cia biéu thitc P=Ja(b+1)+ fb(a+1).
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PHONG GIAO DUC VA PAO TAO PE KHAO SAT MON TOAN 9
QUAN LONG BIEN NAM HOQC 2022 — 2023

— - Thoi gian lam bai: 120 phut
BE CHINH THUC (Khéng ké thoi gian giao dé)

Bai I: (2,0 diém).

voi x>0, x#1.

Cho hai biéu thirc P =[

-2 . 1 ] Vael Q_%/E—z
x+2dx  Jx+2)Vx-1 x+2vx
1) Tinh gia tri biéu thirc Q khi x=16.
Jx+1

3) Tim tat ca cac gid tri cuia x dé P<Q.
Bai I1: (2,0 diém).

1) Gidi bai toan sau bang cach lgp phicong trinh hogc hé phicong trinh:

Phét dong thi dua chao mimg 20 ndm ngay thanh l3p quin Long Bién, hai phudng Ngoc
Thuy va Phic Dong tham gia lap dat camera dé dam bao an ninh do thi. Trong thang thir nhat,
ca hai phuong da lap dugc 180 chiéc camera. Sang thang thir hai, phuong Ngoc Thuy vurgt
mirc 10%, phuon;, s Phic Dong vugt mirc 12% 50 voi thang thir nhat nén ca hai phuong da lip
duge 200 chiée. Hoi trong thang thir nhat, mdi phudng lip dugc bao nhiéu chiée camera?

2) Mot hgp sira dic c6 dang mot hinh try véi dudng kinh day 1a 6 cm, chiéu cao 1a 9 cm.
Tinh thé tich cia hop sira do. (Lay 7t~ 3,14).

Bai lll: (2,5 dlem).

2) Chirng minh P =

1) Giai hé phuong trinh: {*

2) Cho parabol (P):y:—x2 va dudng thang (d): y=(3-2m)x—4.
a) Ching minh ring (P) luén cit (d) tai hai diém phan biét véi moi m.
b) Goi x,,x, 1a hoanh d6 hai giao diém cua (P) va (d). Tim gia tri 16n nhét cua biéu
thic K = (]—x, )( ) 2x,—2%;..
BaiIV: (3,0 drem)

Tir diém M nam ng0a1 duong tron (0), ke hai tiép tuyén MA, MB vm (0O) (A, B lahai
tiep diém). V& cat tuyén MCD véi (O) sao cho MC < MD va tia MD nim giira hai tia MA
va MO. Goi E la trung diém cta CD. .

1) Chirng minh tir gidc MEOB ndi tiép.

2)Keé AB cit MD tai I, cht MO tai H . Chimg minh EA.EB=ELEM va MHC = OCE .

3) Tir C ké dudng thang vuong goc voi OA, cat AE tai K. Ching minh /K // AC.

BAi V: (0,5 diém).

Cho ba s6 thuc duong a, b, ¢ thoa man diéu kién L+i = Bl . Tim gia tri nho nhét
a+2 b+4 c+3’

ctia biéu thirc O = (a+1)(b+1)(c+1).

RS . p—
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UBND QUAN PONG DA DI KHAO SAT CHAT LUGONG THANG 2 KHO1 9
TRUONG THCS LANG THUQNG Nitm hoe 2022-2023
PE 2 Man: Todn 9- Thai gian dm bai: 90 phiit
Ngdy thi 16/2/2023

Bai 1 (2 diém) Cho hai biéu thirc:
5 Y Jx-10
A=——va B=—" 4+ X277 y6i x20;
\/;+5 \'% ‘/;_2 vl Vé'l x20x#4

a) Tinh gi4 trj ciia biéu thirc A khi x =25 ;

b) Rit gon bidu thitc P=A.B;

c) Tim gié tri ctia x dé biéu thirc P c6 gid trj 14 s nguyén.
Bai 2 (2 diém) Giai bai toan bing cach 1ap hé phuwong trinh:

Mét méanh vudn hinh chit nhét ¢6 chidu dai 16n hon chidu réng 12 3m. Néu ting

chiéu dai thém 4m va chidu rong thém 2m thi dién tich manh vudn tang thém 44m?, Tinh
dién tich ctia manh vudn hinh chir nhat ban dau.

Bai 3 (2 diém)
-5 4 5
—_—t—==
x-1 y+2 2
1.Giai hé phuong trinh: 1 3 7
_—+_=_
x=1 y+2 S

2.Cho dudng thing (d): y =mx —3m + 1 (m tham s6)
a) Cho (d’): y=2x—5. Véim = I, tim toa d¢ giao diém cua (d) va (d).
b) Tim tAt ca céc gié tri clia m sao cho dudmg thing (d) cit céc trye Oy; Ox lAn
luot tai 4 va B sao cho O4. OB=2.
Bai 4 (3,5 diém):
Cho tam gidc DEF nhon ndi tiép dudmg tron tam O. Gei EA, FB la cic dudmg cno
ctia tam gic DEF, EA cét FB tai H.
a) Ching minh céc diém D; A; H; B cuing thugc mét dudng tron.
b) Kéo dai DH cét EF tai K. Ké dudng kinh DM cuia dudng tron (O).
Chimng minh: DH L EF va DE. DF = DK. DM.
¢) Goil la trung diém ctia EF. Chimg minh: Ba diém H; I; M thfing hang va 201 > AB,
B4i 5 (0,5 diém) Giai phuong trinh:

VI-2x+1+2x =2-x*

* Luwn y: - Hoc sinh khong dicge ding biit xéa trong bai thi
- Khéng vé hinh bing biit chi (triv dwong trdn vé bing com pa)
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PHONG GD & DT QUAN HOANKIEM DR KHAO SAT CHAT LUONG NAM HOC 2019 - 2020
TRUONG THCS TRUNG VUONG MON TOAN LGP 9 (LAN 2 - Ngay 15752020
Thot gian lam bai: 90 philt, khong keé ths gian phdt dé
Caul. (2,0 dicim)
cigoe o JE-3 V-1 3k VX
Cho hai biu thic A T e e e S Wi xwdl
1. Tinh gi4 tri clia bigu thitc A khi x = 25
2. Riit gon biéu thiic B,
3. Tim gid tri Ién nhat cia biéu thie M= A.B khi x €N, x <101,
Caull. (2,0 diém) Gidi todn bang cach 1dp hé phiong trinh hodc 16p phuong trinh
Trong thang d4u hai 16 1am dugc 800 sin phdm. Sang théng thit hai, t6 I vitgt mc 15%, t6 1T
vuGt mifc 20% so v6i théng ddu, do d6 thng thir hai c hai (6 1am dugc 945 sin phim. Hoi
thng déu, méi t6 1am duge bao nhieu sén phim?
CaullL (2,5 diém)

3x=1-—2
y+2

2k T+
y+2

IS

1. Gidi h¢ phuong trinh

0.
) Tim m dé phuong trinh ¢6 hai nghiém phan biet,

2. Cho phuong trinh x? ~(2m~1)x +m

b) Goi x,, X, 12 hai nghiém phan bigt ciia phuong trinh. Tim m dé (x, ~x,)” =%, ~3%,.
CaulV. (3.0 diém)

Cho diém C thuse nita duimg tron (O; R) dutmg kinh MN v6i C ke M, C khdc N va
CM <CN. Trénnita mat phing by MN chita diém C, ké cc tia tiép tuyén Mx, Ny véi (0)
Tiép tuyén tai C cita (O) cit Mx, Ny Jdn luot tai A, B.
1. Chitng minh t gidc ACOM noi tiép.
2. Cho OB = 2R. Tinh do dai doan BN theo R va s6 do NBC.
3. Goi 112 giao diém cia AN véi BM, E giao diém cia OA v6i CM va F 1a gio diém clia OB
v6i CN. Chimg minh CI L MN va ba diém E, I, F thing hang.

Cau V. (0.5 diém)

Cho a>0, b>0, ¢>0 thod man Z(b2+hc+cz)=3( -a?)

2

2
Tim gid trj nho nhdt cia biéu thic T=a+b o+ 244
0
HET
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+2 Jx-3 Jx+3 x-9

a) Tinh gié trj cia biéu thirc A khi x=16.
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¢) V6iP=AB, tim cic gid tri ctia x d& P nhn gid trj nguyén.
Cau Il (2,5 diém)
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Mot manh viron hinh chir nhat ¢6 chu vi 13 78m. Neu gir nguyén chidu dai va ting chiéu
rw 211.1 thi di¢n tich manh vudn s& ting 48m?. X4c dinh chiéu dai va chidu rong ban diu
cua manh vudn.

2) Mot hop dung thuce phfim 6 dang hinh try cao 20cm, dudng kinh ddy 10cm. Tinh thé tich cua
hép dung thue pham? (Bd qua bé day cia vo hop va liy = 3,14).

Ciu 111 (2 diém)
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1) Giai hé phuong trinh
Wx+2+(y-D=7

2) Cho phuong trinh ¥ =2mx—3=0
a) Giai phuong trinh Khi m=-1

b) Tim m dé phuong trinh ¢6 hai nghi¢m phan bi¢t x,,X, théa min didu kién X, <X, v
|xa|~[x,| = 2024.

Cau IV. (3,0 diém)

Cho dudng tron (O) dudng kinh AB =2R. Liy diém M nim giita hai diém O va B, ké day
CD vudng goe véi AB tai M. Goi E 12 diém trén cung nho AC (E= A vd E=C), N la giao diém
clia BE va CD.

1) Ching minh AMNE 1a tir gide ndi tiép.

2) Chitng minh tam gidc MNB dbng dang v6i tam gidc EAB va AC*+BEBN=4R%.

3) Ké ddy DK song song véi day BE. Chimg minh AK vudng gbc véi CE.
Cau V. (0,5 diém)

s .o . . I ) W2 . 4 l
Cho hai sé thyc a,b>0 via+b= % Tim gié tri nho nhat ctia biéu thic P =
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